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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

-------------------- 

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

PHIẾU CHẤM MINH HỌA THI VẤN 

ĐÁP CUỐI KÌ 01 

Môn thi: TIẾNG ANH 2 

Lớp: DHTH18 

Ngày thi: 2024 

Thời gian:  8 phút 

 

Họ và tên thí sinh ………………….…………………; MSSV: ………………  

ĐỀ THI SỐ:…. 

Criteria PRONUNCIATION 

(4) 

VOCABULARY 

(4) 

GRAMMAR 

(4) 

FLUECY 

(4) 

DISCOURSE 

MANAGEMENT 

(4) 

RAW 

SCORE 

FINAL 

SCORE 

Score        

 

 

Tổng điểm  

Bằng số: …………… (ví dụ: 20/20 = 10đ) 

 Bằng chữ:………….. 

 

Ngày chấm: …/…/2024 

 

CB01   CB02   SV  ký tên 

 

 

-----------------Hết----------------- 


